
 

ĐOÀN TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM 
ĐOÀN KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU 

--- 
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 
1. Tên hoạt động: Giai giao hữu bóng đá 5 người 
2. Thời gian tổ chức: 13/12/2025 
3. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (cơ sở 2) 
4. Thông tin người phụ trách: Nguyễn Duy Minh Quân – Phó Bí thư Đoàn khoa 
(0377049060). 
4. Danh sách sinh viên tham gia: 
STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

1 
23250001 Lê Nguyễn Thái Anh 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

2 
23250018 Phan Ngọc Diện 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

3 
23250027 Hồ Trần Nhật Huy 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

4 
23250047 Lý Thiên Sơn 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

5 
23250048 Phạm Tấn Tài 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

6 
23250050 Nguyễn Quốc Thái 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

7 
23250055 Hoàng Lê Minh An Thiên 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

8 
23250061 Nguyễn Tấn Triết 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

9 
23250067 Võ Thế Vĩ 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

10 
23250068 Đặng Thế Vinh 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

11 
23250070 Phạm Minh Vương  

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

12 
23250052 Lục Minh Thành  

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

13 
24250045 Nguyễn Đặng Trung Hiếu  

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

14 
24250098 Nguyễn Lê Thiện 

Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu 

15 24250026 Nguyễn Nguyên Anh  
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16 24250050 Dương Mạnh Hùng  
17 24250102 Lê Duy Thuận  
18 24250106 Phạm Quốc Toàn  
19 24250017 Đặng Quốc Anh  
20 24250006 Nguyễn Việt Hoàng  
21 24250008 Nguyễn Hoàng Nhật Huy  
22 24250096 Đặng Lê Quốc Thái  
23 24250103 Vũ Tấn Thức  
24 24250042 Đào Minh Hiếu  
25 24250089 Nguyễn Trọng Phúc  
26 24190015 Lê Minh  
27 24190034 Vương Huỳnh Minh Phương  
28 24250055 Nhan Minh Huy  
29 24190155 Nguyễn Trường Vinh  
30 24190053 Đặng Khánh Duy  
31 24190021 Nguyễn Minh Quân  
32 24190051 Văn Tấn Dũng  
33 24250112 Nguyễn Đức Trung   
34 24190013 Dương Hoàng Long  
35 24190075 Đoàn Anh Khiêm  
36 24190085 Dương Tấn Lộc  
37 24190003 Huỳnh Hoàng Đạo  
38 25250064 Nguyễn Phạm Thái Sơn  
39 25250029 Trần Đăng Khoa   
40 25190057 Lê Trọng Nhân   
41 25250089 Quách Thanh Tùng   
42 25250058 Lê Minh Quân  
43 25250100 Nguyễn Thành Nhân  
44 25250142 Huỳnh Nhật Anh Tài  
45 25250065 Trần Thanh Sơn  
46 25250008 Nguyễn Bá Đức Duy  
47 25250103 Nguyễn Hoàng Tiến  
48 25250068 Nguyễn Tuấn Tài  
49 25250117 Mạc Minh Chánh  
50 25250022 Lê Huy  
51 25190127 Trần Trung Hiếu  
52 25190105 Phan Thế Vinh  
53 25190106 Nguyễn Ngọc Đức Anh  
54 25190110 Đồng Gia Bảo  
55 25190120 Nguyễn Tiến Đạt  
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56 25190113 Phạm Lâm Gia Bảo  
57 25190128 Phạm Việt Hoàng  
58 25190122 Nguyễn Đặng Tùng Dương  
59 25190135 Lê Nguyễn Hoàng Khanh  
60 25190093 Phạm Quang Cương   
61 25190161 Bùi Đức Trí  
62 25190100 Lâm Minh Triết  
63 25190126 Cao Hoàng Thế Hiệp  
64 25197036 Nguyễn Quang Vinh   
65 25197011 Mai Ngọc Duy Khang  
66 25197006 Đặng Minh Hào  
67 25197048 Nguyễn Tấn Hùng  
68 25197024 Lê Huỳnh Phú  
69 25197025 Lý Bảo Phúc  
70 25197043 Hoàng Quốc Cường  
71 25197013 Trần Quang Gia Khang  
72 25197049 Đinh Hoàng Minh Huy  
73 25197028 Nguyễn Hoàng Sang  
74 25197061 Giệp Nghị Thành  
75 25197057 Lý Quang Phú  
76 25197052 Lê Kiến Lan  
77 25197036 Nguyễn Quang Vinh   
78 25197011 Mai Ngọc Duy Khang  

 
Danh sách gồm có 78 sinh viên./. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025 
 

TM BCH ĐOÀN KHOA 
Phó Bí thư 

 
 

Nguyễn Duy Minh Quân 

Người lập bảng 
 
 
 

Nguyễn Duy Minh Quân 
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